TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: 	Ngoại ngữ
Bộ môn: Thực hành tiếng		
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:						
· Tiếng Việt: TIẾNG NGA 1
· Tiếng Anh:		RUSSIAN 1		
[bookmark: _GoBack]Mã học phần:	 FLS342							Số tín chỉ: 4 (60 – 0)
[bookmark: _Hlk19621780]Đào tạo trình độ:		Đại học và Cao đẳng					
Học phần tiên quyết:	Không			
2. Mô tả tóm tắt học phần:	
Học phần cung cấp cho sinh viên các cấu trúc ngữ pháp quan trọng cần thiết trong giao tiếp và trong văn viết, khả năng diễn đạt, khả năng xử lý  các tình huống hằng ngày trong cuộc sống.
3. Mục tiêu:
	Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần tiếng Nga nâng cao.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
Kiến thức
Sau khi học xong học phần, sinh viên nắm được nội dung (từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp, ngữ điệu, v.v...) về các chủ đề liên quan.
Kỹ năng
a) Cách chào hỏi,  làm quen
 b) Cách hỏi về đồ vật, nơi chốn.
c) Giới thiệu ngắn gọn về thành phố.
Thái độ
	d) Nhận thức được tầm quan trọng của học phần cũng như lượng kiến thức và kỹ năng được cung cấp và rèn luyện trong quá trình tham gia học tập.
	e) Ý thức được việc học tập và rèn luyện thường xuyên, suốt đời
	f)  Nhận thức được tầm quan trọng của giao tiếp và những cử chỉ, quan niệm giao tiếp đúng đắn.	
5. Nội dung:	
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1
1.2
	Chào hỏi, làm quen:
· Chào khi gặp mặt, chia tay.
· Hỏi và giới thiệu họ, tên.
	a,d,e,f
	20
	

	2
2.1
2.2

	Cách hỏi về đồ vật, nơi chốn:
· Giới thiệu các đồ vật.
· Chỉ cho biết các đồ vật nằm ở đâu.

	b,d,e,f
	20
	

	3.
3.1
3.2

	Giới thiệu về thành phố
Giới thiệu thành phố của nước Nga (San pê téc bua).
Dựa theo bài mẩu kể ngắn gọn về thành phố nơi sinh viên đang sống và học tập

	c,d,e,f
	20
	


6. Tài liệu dạy và học:	
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 
sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Л В Миллер 
 Л В Политова И Я Рыбакова
	28 bài tiếng Nga cho người bắt đầu học
	2007
	Xanhpetecbua
	Thư viện
	X
	

	2
	О.П. Башилова
Н.А. Федянина
Е.М.Степанова
Л.Б. Ерушина
	Русский язык для всех
	1989
	Tiếng Nga Matxcơva 
	Các hiệu sách
	
	x

	3
	Daphne West
	Hướng dẫn tự học tiếng Nga cho người bắt đầu
	2008
	NXB TP HCM
	Các hiệu sách
	
	x

	4
	Đặng Văn Giai, Lê Cẩm Thạch, Ngô Trí Oánh, M. M. Nakhabina, L.V. Sipixo.
	Giáo trình tiếng Nga năm thứ nhất
	1986
	Tiếng Nga Matxcơva
	Các hiệu sách
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:		
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa HP
	a, b,
	15

	2
	Kiểm tra cuối HP
	a,b, c
	15

	3
	Bài tập ở nhà 
	a, b, c
	10

	4
	Chuyên cần/thái độ

	d,e,f
	10

	5
	Thi kết thúc học phần
	a, b, c
	50


		
GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
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